
Mẫu CDC-02a 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:          /TB-TTKSBT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày        tháng 6 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời chào giá gói thầu: Photo biểu mẫu phục vụ  

hoạt động điều trị Methadone năm 2023 

 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu photo 

biểu mẫu phục vụ hoạt động điều trị Methadone năm 2023. 

Kính mời Quý công ty đủ năng lực và kinh nghiệm có quan tâm vui lòng 

chào giá theo các nội dung sau: 

 

ST

T 

Tên hàng 

hoá 
Thông số kỹ thuật, yêu cầu 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(đồng

) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

1 
Phiếu phát 

thuốc 

- Tờ giấy A4  

- Chia làm 4 phiếu/tờ giấy 

A4 

- Giấy Ford 180g 

Tờ 560   

2 
Phiếu phát 

thuốc trắng 

- Tờ giấy A4 

- Chia làm 4 phiếu/tờ giấy 

A4 

-Giấy Ford 180g 

Tờ 100   

3 
Đơn xin 

chuyển tạm 

- Tờ giấy A4 

- Một mặt. Độ dày 80gsm 
Tờ 300   

4 

Phiếu xác 

nhận bệnh 

nhân chuyển 

tạm 

- Tờ giấy A4 

- Một mặt. Độ dày 80gsm 
Tờ 400   

5 

Đơn đăng ký 

tham gia điều 

trị 

- Tờ giấy A4 

- Một mặt. Độ dày 80gsm 
Tờ 150   

6 

Đơn xin giảm 

liều ra 

chương trình 

- Tờ giấy A4 

- Một mặt. Độ dày 80gsm 
Tờ 150   

7 

Bảng đánh 

giá sẵn sang 

điều trị 

- Tờ giấy A4 

- Hai mặt. Độ dày 80gsm 
Tờ 50   

8 Bệnh án 

- In bìa trắng cứng 180gsm 

- 94 tờ A3 2 mặt. Độ dày 

80gsm 

Quyển 60   
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9 Đơn thuốc 

- Tờ giấy A4 

- Chia làm 2 phiếu/tờ giấy 

A4 

-Giấy Ford 180g 

Tờ 100   

10 Phiếu vàng 
- Giấy A4 cứng 180gsm 

- In 1 mặt Màu vàng 
Tờ 2.000   

11 

Phiếu xét 

nghiệm nước 

tiểu 

- Tờ giấy A4 

- Chia làm 2 phiếu/tờ giấy 

A4 

-Giấy Ford 180g 

Tờ 500   

12 

Tóm tắt bệnh 

án chuyển đi 

uống tạm 

- Tờ giấy A4 

- Một mặt. Độ dày 80gsm 
Tờ 400   

13 

Phiếu xác 

nhận đồng ý 

xét nghiệm 

HIV 

- Khổ giấy A4 

- Hai mặt. Độ dày 80gsm 
Tờ 3.000   

14 

Kết quả xét 

nghiệm 

kháng thể 

kháng HIV 

- Khổ giấy A4 

- Một mặt. Độ dày 80gsm 
Tờ 400   

15 
Phiếu xét 

nghiệm 

- Khổ giấy A5 

- Một mặt. Độ dày 80gsm 
Tờ 3.000   

16 Đơn thuốc 
- Khổ giấy A5 

- Một mặt. Độ dày 80gsm 
Tờ 100   

17 
Sổ đăng ký tư 

vấn 

- Bìa cứng màu xanh 180g, 

đóng tập, có bìa gương 

- 100 trang /quyển 

- In 2 mặt khổ giấy A4 

ngang. Độ dày 80gsm 

Quyển 3   

18 Mã số 

- Giấy Decal A4 135g 

- In màu 240 con trên 1 tờ 

giấy, bế từng con để gỡ ra 

dán dễ dàng 

Tờ 50   

19 

Sổ theo dõi 

cấp phát 

thuốc 

- Bìa cứng màu xanh, đóng 

tập, có bìa gương 

- 100 trang/ quyển 

- In 2 mặt khổ giấy A4 

ngang. Độ dày 80gsm 

Quyển 3   

20 
Tờ bìa bệnh 

án ngoại trú 

- Khổ giấy A3 

- Một mặt. Độ dày 80gsm 
Tờ 1.000   

21 
Phiếu đồng 

thuận 

- Khổ giấy A4 

- Một mặt. Độ dày 80gsm 
Tờ 1.000   

Tổng cộng: ……………..đồng (Bằng chữ)  
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1. Hồ sơ chào giá được xem hợp lệ để xét chọn giá phải đáp ứng các yêu 

cầu sau: 

a) Về Bảng chào giá: 

- Phải được điền đầy đủ thông tin như mẫu trên 

- Phải có ngày tháng báo giá 

- Thời gian hiệu lực của bảng báo giá (kể từ ngày báo giá).  

- Đơn giá hàng hóa bằng tiền đồng Việt Nam, giá đã trừ chiết khấu, đã bao 

gồm các loại thuế và các chi phí liên quan. 

- Thành tiền = Số lượng x Đơn giá  

b) Có đính kèm bản photocopy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

quyết định thành lập, giấy phép hoạt động hoặc tài liệu có giá trị tương đương do 

cơ quan có thẩm quyền cấp và có đóng dấu của nhà thầu. 

c) Nhà thầu có cam kết hàng hóa sử dụng mua bán đảm bảo yêu cầu quản 

lý nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng theo pháp luật Việt Nam quy định. 

d) Có đầy đủ thông tin của đơn vị chào giá: Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa 

chỉ email... 

 Bì thư phải được niêm phong, đóng dấu, bên ngoài ghi rõ “Photo biểu mẫu 

phục vụ hoạt động điều trị Methadone năm 2023”.  

2. Địa điểm nộp bảng chào giá: Phòng văn thư, Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: Tầng 4, 118 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. (Điện thoại liên hệ: 0236 3890408) 

Hạn chót nhận báo giá: 14 giờ 00 ngày 30/6/2023 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng tổ chức xét chọn giá 

vào lúc  15 giờ 00 ngày 30 tháng 6 năm 2023 tại Phòng họp Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật thành phố Đà Nẵng, Tầng 4, số 118 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, 

quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.  

Phương pháp áp dụng xét chọn giá: Chọn giá thấp nhất theo tổng gói mua 

sắm. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị kinh doanh (danh sách đính kèm); 

- Ban Giám đốc (báo cáo); 

- KHNV (để đăng trên website CDC) 

- TCKT (tham gia xét chọn giá); 

- Lưu: VT, TCHC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

                PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                 Phạm Trúc Lâm 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI THÔNG BÁO 

(Kèm Thông báo số           /TB-TTKSBT ngày       tháng 6 năm 2023 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng)   

STT Tên đơn vị Địa chỉ 

01 Đặng Thị Việt Hồng 
119 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoà Thuận Tây, 

quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 

02 

Công ty TNHH MTV 

TM & DV Vạn Bảo 

Tín 

Số 07 đường An Hải 20, phường Mân Thái, quận 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng 

 

03 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ NGỌC AN 

131 Lê Lợi, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, 

Đà Nẵng 

 

04 
CÔNG TY TNHH 

HUỲNH NHẬT TÂN 
K15/10 Nguyễn Trãi, Hải Châu II, Hải Châu, Đà 

Nẵng 

 Tổng cộng 04 đơn vị 
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